
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “NHỮNG CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH”.
Thời gian thực hiện: 2 tuần: Từ 17- 28/ 11/ 2025.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Chanh- Đào Thị Thon.

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ biết chào cô, chào ông bà bố mẹ. Rèn trẻ biết gọi dạ, bảo vâng. Trẻ 
biết thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu biết bằng 2 câu đơn giản.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong gia đình.
- Trẻ hỏi và trả lời các câu: Con gì đây? Đây là con gì?
- Trò chơi: Chim xinh, Bắt muỗi, Chú chuột, Làm chim đại bàng.
- Trò chơi: Con gì kêu thế, đố bé con gì, tai ai tinh, ai nhanh hơn.
- Trò chơi: Xâu các con vật.
- Rèn cho trẻ có thói quen vứt rác đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với phụ huynh về món cháo sườn heo, hạt sen, bí đỏ và kĩ năng sơ cứu cho trẻ khi bị 
chó cắn. 

2 Thể dục sáng

*Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau về đội hình vòng tròn.
*Trọng động: Tập 4 động tác thể dục, mỗi động tác tập 4 lần, 2 nhịp.
- Hô hấp: Gà gáy.
-Tay: Hai tay đưa sang ngang.
-Lưng, bụng: Cúi người về phía trước, tay chạm ngón chân.
-Chân: Co duỗi từng chân.
*TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh sân tập. 

3 Tuần Ngày 17/11 Ngày 18/11 Ngày 19/11 Ngày 20/11 Ngày 21/11 Ngày 22/11
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1 PTNN:
Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
“Chú gà 
con”.

PTNT:
Nhận biết 
con gà con.

PTTCKNXH$TM:
Dạy KNCH: “Con 
gà trống”.

PTNN:
Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe:
“Gà mái hoa 
mơ”

PTTCKNXH$TM: 
Di màu con vịt.

PTNN:
Ôn bài thơ: 
“Chú gà con”.

Chơi- 
tập có 

chủ 
định

Tuần 
2

Ngày 24/11
PTTC:
 Bò thẳng 
hướng trong 
đường hẹp.

Ngày 25/11
PTNN:
 Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
“Đàn lợn 
con”.

Ngày 26/11
PTNT: 
Nhận biết con vịt.

Ngày 27/11
PTNN:

Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“Bé Trứng”.

Ngày 28/11
PTTCKNXH$TM: 
Gà con đáng yêu”.

Ngày 29/11
PTNN:
 Ôn bài thơ: 
“Đàn lợn 
con”.

Tuần 
1

Ngày 17/11
- Quan sát 
con mèo.
-TCVĐ: Mèo 
và chim sẻ.
- Chơi tự do 

Ngày 18/11
- Quan sát 
con gà 
trống.
- TCVĐ: Gà 
gáy, vịt kêu.
- Chơi tự do

Ngày 19/11
-Quan sát con 
ngỗng.
-TCVĐ: Gà trong 
vườn rau.
- Chơi tự do

Ngày 20/11
- Quan sát 
con ngan.
- TCVĐ: 
Mèo và 
chim sẻ.
- Chơi tự do

Ngày 21/11
- Quan sát đàn gà 
con đang kiếm ăn.
- TCVĐ: Gà gáy, 
vịt kêu.

- Chơi tự do

Ngày 22/11
- Quan sát con 
gà trống.
- TCVĐ: Gà 
gáy, vịt kêu.
- Chơi tự do

4

Chơi- 
tập 

ngoài 
trời

Tuần 
2

Ngày 24/11
- Quan sát 
con lợn.
- TCVĐ: Gà 
gáy, vịt kêu.
- Chơi tự do 

Ngày 25/11
- Quan sát 
đàn gà đang 
mổ thóc.
-TCVĐ: 
Mèo và 
chim sẻ.

Ngày 26/11
- Quan sát con vịt.
- TCVĐ: Bắt 
chước tiếng kêu 
của một số con 
vật.
-Chơi tự do

Ngày 27/11
- Quan sát 
con mèo.
- TCVĐ: 
Mèo và 
chim sẻ.
- Chơi tự do

Ngày 28/11
-Quan sát con chó.
-TCVĐ: Gà trong 
vườn rau.
- Chơi tự do

Ngày 29/11
- Quan sát con 
vịt.
- TCVĐ: Bắt 
chước tiếng 
kêu của một 
số con vật.
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- Chơi tự do -Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị
 

a. 
Thao 
tác 
vai

- Biết làm quen với các thao 
tác vai đơn giản: cho đồ vào 
nồi. - Bé nấu ăn cho em. - Bộ đồ chơi nấu ăn.

 

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật,đồ 
chơi

- Trẻ biết chọn con vật có số 
lượng 1 và nhiều.

- Trẻ biết cầm các khối chữ 
nhật xếp thành chuồng nuôi 
các con vật: Gà, vịt….

-Bé xếp con vật có số lượng 1 và 
nhiều.

- Xếp chuồng cho gà, vịt…...

- Bảngchơi,
các con vật sống trong gia đình.
-Gạch, 1 số con vật sống trong gia 
đình.

5

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

c. 
Nghệ 
thuật

- Trẻ biết cách cầm bút bằng 
tay phải, di màu một số con 
vật sống trong gia đình.
- Biết véo đất, vê tròn tạo 
thành thức ăn cho gà, vịt.
- Biết hát một số bài hát về 
chủ đề: “Những con vật 
sống trong gia đình”.
-Trẻ biết sử dụng 1 số dụng 
cụ âm nhạc trong bài hát.
- Trẻ biết lật mở sách ra 

- Di màu con gà, vịt….

- Nặn thức ăn cho gà, vịt.

- Tập hát một số bài hát về chủ 
đề

- Tranh rỗng, sáp màu.

- Đất nặn, bẳng con, khăn lau.
- Dụng cụ âm nhạc.

- Sách, tranh về chủ đề.
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xem. - Bé xem sách, tranh về chủ đề.

d.Vận 
động

- Trẻ biết dùng 2 tay lăn 
bóng vào đích.
- Trẻ biết cầm dây kéo xe đi 
chơi.
- Trẻ biết phối hợp tay- mắt 
trong các hoạt động cài, cởi 
cúc, buộc giây.
- Trẻ biết 1 tay cầm con vật, 
1 tay cầm dây xâu qua lỗ 
nhỏ của con vật.

- Chơi lăn, ném bóng.

- Bé chơi kéo xe.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.

- Trò chơi: Xâu các con vật.

- Bóng

- Xe đun đẩy
- Con vật sống trong gia đình bằng 
vải dạ.
- Các con vật bằng nhựa có lỗ nhỏ.

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt.
- Rèn trẻ có nề nếp vệ sinh trước khi ăn.
- Trẻ tập lau mặt, lau miệng, uống nước.
- Rèn cho trẻ ngủ ngon, ngủ đủ giấc.

Chơi 
– tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều
 

Tuần 
1

Ngày 17/11
- Trò chơi: 
Đố bé con gì? 
Con gì kêu 
thế? Đoán 
hình dáng con 
vật, Con gì 
biến mất.
- Trẻ biết sử 
dụng các tư: 
Con gì? Kêu 

Ngày 18/11
- Cho trẻ 
đọc bài thơ: 
“Con cá 
vàng”.
- Trò chơi: 
Chi chi, 
chành 
chành, Đoán 
xem ai đến 
chơi, Con gì 

Ngày 19/11
- Làm quen bài 
hát: “Con gà 
trống”.
-TCÂN: Nghe âm 
thanh to- nhỏ, 
Nghe âm thanh 
của 2 dụng cụ 
khác nhau.

Ngày 20/11
- Trò chơi: 
Đố bé con 
gì? Con gì 
kêu thế? Tai 
ai tinh. Ai 
nhanh hơn.
- Tô màu 
con cá.
- Trẻ thực 
hiện được 1 

Ngày 21/11
- Tập vẽ tổ chim.
- Trò chơi: Nhặt 
đồ vật bé thích.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.

Ngày 22/11
- Tập vẽ tổ 
chim.
- Trò chơi: 
Nhặt đồ vật 
bé thích.

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 

tuần.
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như thế nào? kêu thế, đố 
bé con gì?

yêu cầu đơn 
giản của cô.

7 Tuần 
2

Ngày 24/11
- Trò chơi: 
Chim xinh, 
Bắt muỗi, 
Chú chuột, 
Làm chim đại 
bàng.
- Xem tranh 
ảnh về các 
con vật.
- Ôn bài hát: 
“Con gà 
trống”.
-TCÂN: 
Nghe âm 
thanh to- nhỏ, 
Nghe âm 
thanh của 2 
dụng cụ khác 
nhau.

Ngày 25/11
- Trò chơi: 
Nhặt đồ vật 
bé thích.
- Dạy trẻ 
không đến 
gần các con 
vật như: 
Chó, mèo…
- Trò chơi: 
Con gì kêu 
thế, đố bé 
con gì, tai ai 
tinh, ai 
nhanh hơn. 

Ngày 26/11
- Kể truyện cho trẻ 
nghe: “Bé Trứng”.
- Kể lại 1 đoạn 
trong câu chuyện: 
“Quả trứng”.
- Trẻ hỏi và trả lời: 
Đây là con gì? 
Sống ở đâu? Kêu 
như thế nào? Đi 
như thế nào?

Ngày 27/11
- Cho trẻ 
đọc bài thơ: 
“Chú gà 
con”.
- Trò chơi: 
Đố bé con 
gì? Con gì 
kêu thế? 
Đoán hình 
dáng con 
vật, Con gì 
biến mất.
- Trẻ thực 
hiện được 1 
yêu cầu đơn 
giản của cô.

Ngày 28/11
- Trò chơi: Chi 
chi, chành chành, 
Đoán xem ai đến 
chơi, Con gì kêu 
thế, đố bé con gì? 
- Trò chơi: Chi 
chi, chành chành, 
Đoán xem ai đến 
chơi, Con gì kêu 
thế, đố bé con gì? 
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.

Ngày 29/11
- Trò chơi: 
Chi chi, chành 
chành, Đoán 
xem ai đến 
chơi, Con gì 
kêu thế, đố bé 
con gì? 
- Trò chơi: 
Chi chi, chành 
chành, Đoán 
xem ai đến 
chơi, Con gì 
kêu thế, đố bé 
con gì? 

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 

tuần.

8 Trả trẻ
- Cô vệ sinh cho trẻ trước khi về, nhắc nhở phụ huynh lấy đúng đồ dùng cá nhân của trẻ, trẻ biết chào 
cô, chào ông bà bố mẹ. Rèn trẻ biết gọi dạ, bảo vâng. Trẻ biết thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu 
biết bằng 2 câu đơn giản.
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- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong gia đình.
- Trẻ hỏi và trả lời các câu: Con gì đây? Đây là con gì?
- Trò chơi: Chim xinh, Bắt muỗi, Chú chuột, Làm chim đại bàng.
- Trò chơi: Con gì kêu thế, đố bé con gì, tai ai tinh, ai nhanh hơn.
- Trò chơi: Xâu các con vật.
- Rèn cho trẻ có thói quen vứt rác đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với phụ huynh về món cháo sườn heo, hạt sen, bí đỏ và kĩ năng sơ cứu cho trẻ khi bị 
chó cắn.

BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP
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